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TÓM TẮT 

Sự thành công của việc áp dụng dự án học tập trong môn Khoa học phụ thuộc rất lớn vào 
năng lực thiết kế và triển khai của giáo viên (GV). Sử dụng phương pháp điều tra và thống kê toán 
học, bài viết này đánh giá thực trạng thiết kế và sử dụng dự án học tập trong dạy học môn Khoa học 
lớp 4 theo phương thức trải nghiệm tại một số trường tiểu học ở huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí 
Minh. Kết quả nghiên cứu cho thấy phần lớn GV đã nhận thức rõ tầm quan trọng của các dự án học 
tập và tích cực áp dụng chúng trong quá trình dạy học; tuy nhiên, GV vẫn còn gặp nhiều khó khăn 
trong việc thiết kế và triển khai hiệu quả các dự án này. Các kết quả sẽ là cơ sở thực tiễn quan trọng 
cho các định hướng nâng cao hiệu quả của việc thiết kế và sử dụng dự án học tập trong dạy học môn 
Khoa học lớp 4 theo phương thức trải nghiệm. 

Từ khóa: môn Khoa học; học sinh lớp 4; dạy học theo phương thức trải nghiệm; dự án học tập  
 
1. Đặt vấn đề  
 Trong bối cảnh hiện nay, việc đổi mới phương pháp dạy học ở bậc tiểu học trở nên cấp 
thiết khi mục tiêu giáo dục không còn chỉ là truyền đạt kiến thức, mà còn tập trung vào việc 
phát triển các năng lực và phẩm chất thiết yếu cho học sinh (HS). Với xu hướng này, dạy học 
theo dự án đã được chứng minh là một phương pháp tiềm năng và hiệu quả trong việc tạo ra 
môi trường học tập chủ động, nơi HS được khuyến khích khám phá và học hỏi thông qua các 
hoạt động gắn liền với thực tiễn để từ đó phát triển các năng lực cần thiết (Krajcik & 
Blumenfeld, 2014; Phan, 2016). Thông qua các dự án học tập (DAHT), HS có cơ hội hiểu sâu 
hơn về nội dung bài học đồng thời phát triển kĩ năng tư duy, kĩ năng làm việc nhóm, và năng 
lực ứng dụng kiến thức vào thực tiễn (Afriana et al., 2016; Graaff & Kolmos, 2003; Kaldi et 
al., 2011). Trong dạy học các môn học ở tiểu học, đặc biệt là môn Khoa học, việc cho HS được 
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tham gia vào các DAHT không chỉ khuyến khích sự tìm tòi, khám phá thế giới xung quanh và 
niềm đam mê với các hiện tượng tự nhiên nơi HS, mà còn giúp HS phát triển năng lực khoa 
học, giải quyết vấn đề, sáng tạo và tư duy phản biện (Rehman et al., 2023; Roosyanti, 2020). 
Tuy nhiên, sự thành công của việc áp dụng các DAHT trong dạy học nói chung và trong môn 
Khoa học nói riêng phụ thuộc rất lớn vào năng lực thiết kế và triển khai DAHT của GV (Cintang 
et al., 2018; Markula & Aksela, 2022). Việc thiết kế và triển khai hiệu quả một DAHT phù hợp 
với HS đòi hỏi sự am hiểu sâu sắc về nội dung dạy học, khả năng của HS, cũng như khả năng 
vận dụng các tài nguyên sẵn có trong nhà trường của GV. Thực tế cho thấy việc thiết kế và sử 
dụng các DAHT trong dạy học môn Khoa học, đặc biệt là dạy học theo phương thức trải 
nghiệm, cho HS lớp 4 còn gặp nhiều thách thức. Do đó, nghiên cứu về thực trạng thiết kế và sử 
dụng DAHT trong dạy học môn Khoa học cho HS lớp 4 theo phương thức trải nghiệm là cần 
thiết. Sử dụng phương pháp điều tra và thống kê toán học, nghiên cứu này đánh giá thực trạng 
thiết kế và sử dụng DAHT trong dạy học môn Khoa học lớp 4 theo phương thức trải nghiệm 
tại một số trường tiểu học ở Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh. Các kết quả sẽ là cơ sở 
thực tiễn quan trọng cho các định hướng nâng cao hiệu quả của việc thiết kế và sử dụng DAHT 
trong dạy học môn Khoa học lớp 4 theo phương thức trải nghiệm.    
2.  Nội dung nghiên cứu 
2.1.  Một số vấn đề lí luận 
2.1.1. Dự án học tập trong dạy học theo phương thức trải nghiệm  
 DAHT (learning project) đề cập một kế hoạch học tập có cấu trúc rõ ràng, được thiết kế 
nhằm đạt được các mục tiêu giáo dục cụ thể trong một thời gian nhất định (Gabel, 1993). Có 
nhiều cách hiểu khác nhau về DAHT. Theo Nguyen (2017), DAHT là một loại dự án được tạo 
ra và thực hiện bởi HS trong quá trình học tập, với sự hỗ trợ và hướng dẫn từ GV nhằm mục tiêu 
giáo dục và phát triển toàn diện cho HS. Pham và cộng sự (Pham et al., 2024) cho rằng, DAHT 
là một dự án, trong đó người học thực hiện một nhiệm vụ học tập phức hợp có sự kết hợp giữa 
lí thuyết và thực hành, kết hợp kiến thức, kĩ năng, kinh nghiệm thực tiễn thuộc nhiều lĩnh vực 
khác nhau để giải quyết vấn đề của nhiệm vụ học tập, tạo ra sản phẩm của dự án và kết quả của 
DAHT được báo cáo và trưng bày. Theo Le (2022), DAHT là những thiết kế có chủ đích để thu 
hút tư duy của người học xung quanh các kì vọng, nội dung và kĩ năng mà họ cần hình thành. 
Mỗi DAHT thường bắt đầu bằng việc phân tích mục tiêu để hình thành ý tưởng, trên cơ sở đó, 
thiết kế các hoạt động để triển khai và thực hiện ý tưởng. Như vậy, có thể xem DAHT là một 
hoạt động học tập (hoặc một chuỗi các hoạt động học tập) được thiết kế hướng đến việc giúp HS 
chủ động thực hiện (có tạo ra sản phẩm cụ thể) để đạt được mục tiêu học tập đề ra. 
 Về DAHT trong dạy học theo phương thức trải nghiệm, trong nghiên cứu này, chúng 
tôi quan niệm: DAHT trong dạy học theo phương thức trải nghiệm là DAHT nhấn mạnh việc 
tạo cơ hội cho HS được tiếp xúc trực tiếp với môi trường, với sự vật, hiện tượng, vận dụng 
vốn kinh nghiệm cá nhân để tự hoàn thành các nhiệm vụ học tập đề ra. 
2.1.2. Đặc điểm của dự án học tập trong dạy học theo phương thức trải nghiệm  
 Ngoài đặc điểm nhấn mạnh việc tạo cơ hội cho HS được tiếp xúc trực tiếp với môi 
trường, với sự vật, hiện tượng, vận dụng vốn kinh nghiệm cá nhân để tự hoàn thành các 
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nhiệm vụ học tập đề ra, các DAHT trong dạy học theo phương thức trải nghiệm có đầy đủ 
các đặc điểm cơ bản của một DAHT, bao gồm: 

- Có tính định hướng thực tiễn cao: Các chủ đề của mỗi DAHT thường liên quan trực 
tiếp đến các tình huống thực tế trong xã hội và đời sống. Những chủ đề này được chọn lựa 
phù hợp với trình độ và năng lực của HS, giúp kết nối việc học trong lớp học với các ứng 
dụng thực tiễn. Bằng cách này, DAHT không chỉ cung cấp kiến thức mà còn giúp HS hiểu 
rõ hơn về cách áp dụng kiến thức trong các tình huống thực tiễn. 

- Hướng đến việc phát huy tính tích cực, hứng thú học tập của HS: Trong quá trình thực 
hiện dự án, HS có cơ hội tham gia vào việc lựa chọn và đề xuất chủ đề dự án, hoặc thảo luận 
và thống nhất với GV về các chủ đề và nội dung phù hợp với khả năng và sở thích của mình. 
Điều này giúp HS cảm thấy hứng thú, tích cực hơn trong học tập. Hơn nữa, sự hứng thú này 
còn được duy trì và phát triển trong suốt quá trình thực hiện dự án, khi HS có cơ hội nghiên 
cứu thực tiễn, trải nghiệm môi trường xung quanh và phát triển kĩ năng làm việc nhóm.  

- Có tính định hướng hành động: Mỗi DAHT thường có sự kết hợp giữa lí thuyết và 
việc áp dụng lí thuyết vào các hoạt động thực tiễn. Trong quá trình thực hiện các dự án, HS 
được trao cơ hội để chiếm lĩnh kiến thức lí thuyết, đồng thời phát triển các kĩ năng thực hành 
để xây dựng và triển khai dự án hiệu quả. 

- Hướng đến việc tạo ra sản phẩm cụ thể: Mỗi DAHT đều yêu cầu HS phải tạo một sản 
phẩm thực tế cụ thể. Sản phẩm của dự án có thể là các báo cáo nghiên cứu, mô hình, bản vẽ, 
hoặc các dạng sản phẩm khác. Những sản phẩm này không chỉ được trình bày mà còn có thể 
được công bố và chuyển giao. Để đảm bảo sản phẩm đạt chất lượng, GV cần điều chỉnh dự 
án sao cho sản phẩm cuối cùng là kết quả của một quá trình thực hiện công việc, chứ không 
chỉ đơn thuần là bày lại thông tin thu thập được. 

- Đòi hỏi tính tự lực cao từ HS: Trong khi GV đóng vai trò là người tổ chức và hướng 
dẫn, HS là những người trực tiếp tham gia vào việc thực hiện dự án. Hiệu quả của DAHT 
được nâng cao khi GV khuyến khích tính trách nhiệm và sáng tạo của HS trong tất cả các 
giai đoạn của dự án, từ việc hình thành ý tưởng, thực hiện dự án, tổng kết và báo cáo kết 
quả. Điều này yêu cầu HS phải hoạt động tích cực, có trách nhiệm và thể hiện sự sáng tạo 
khi giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện dự án. (Nguyen, 2017). 
2.2.  Phương pháp nghiên cứu 
 Mục tiêu của nghiên cứu là tìm hiểu thực trạng thiết kế và sử dụng DAHT trong dạy 
học Khoa học cho HS lớp 4 theo PTTN, đồng thời đánh giá nhu cầu của GV về thiết kế và 
sử dụng DAHT để hỗ trợ dạy học môn Khoa học cho HS lớp 4 và nhu cầu của HS về sử 
dụng DAHT trong môn Khoa học. Để đạt được mục tiêu đề ra, phương pháp điều tra (qua 
phiếu khảo sát) và phương pháp thống kê toán học đã được sử dụng. Phương pháp điều tra 
đã được dùng để thu thập dữ liệu, trong khi phương pháp thống kê toán học được sử dụng 
để xử lí, phân tích dữ liệu thu thập từ quá trình khảo sát. Các câu hỏi khảo sát xoay quanh 3 
nội dung: (i) Thực trạng sử dụng các DAHT trong dạy học môn Khoa học lớp 4 theo phương 
thức trải nghiệm; (ii) Thực trạng thiết kế các DAHT trong dạy học môn Khoa học lớp 4 theo 
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phương thức trải nghiệm; (iii) Mong muốn của GV và HS đối với các DAHT được thiết kế 
để hỗ trợ dạy học môn Khoa học lớp 4 theo phương thức trải nghiệm. 
 Đối tượng tham gia khảo sát là 100 GV dạy lớp 4 và 200 HS lớp 4 ở 08 trường Tiểu 
học tại huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh (Tiểu học Trang Tấn Khương, Tiểu học 
Nguyễn Bình, Tiểu học Trần Thị Ngọc Hân, Tiểu học Lâm Văn Bền, Tiểu học Nguyễn Trực, 
Tiểu học Nguyễn Văn Tạo, Tiểu học Dương Văn Lịch, Tiểu học Tạ Uyên). Trong đó, về 
phía GV, 88% GV tham gia khảo sát có trình độ đại học và 12% GV tham gia khảo sát có 
trình độ thạc sĩ. Các GV tham gia khảo sát có thâm niên công tác dưới 5 năm chiếm 24%, từ 
5 đến 10 năm chiếm 35%, từ 10 đến 15 năm chiếm 20%, trên 15 năm chiếm 21%. Khảo sát 
được thực hiện vào học kì 2 của năm học 2023-2024.  
 Tỉ lệ phần trăm trên các câu trả lời đã được dùng để phân tích dữ liệu. Tuy nhiên, với 
một số câu hỏi sử dụng thang đo Likert, giá trị trung bình đã được tính toán và chuyển đổi 
về các tiêu chí định tính với 5 mức và 6 mức. Với thang Likert 5 điểm, 5 mức chuyển đổi 
định tính bao gồm: Mức 1: 𝑀𝑀 ≤ 1,8 (Rất ít, hoàn toàn không đồng ý, không hứng thú); Mức 
2: 1,8 < 𝑀𝑀 ≤ 2,6 (Ít, không đồng ý, ít hứng thú); Mức 3: 2,6 < 𝑀𝑀 ≤ 3,4 (Trung bình, phân 
vân, bình thường); Mức 4: 3,4 < 𝑀𝑀 ≤ 4,2 (Nhiều, đồng ý, khá hứng thú); Mức 5: 4,2 <
𝑀𝑀 ≤ 5,0 (Rất nhiều, hoàn toàn đồng ý, rất hứng thú). Với thang Likert 6 điểm, 6 mức chuyển 
đổi định tính bao gồm: Mức 1: 𝑀𝑀 ≤ 1,83 (Chưa bao giờ); Mức 2: 1,83 < 𝑀𝑀 ≤ 2,67 (Rất 
ít); Mức 3: 2,67 < 𝑀𝑀 ≤ 3,5 (Ít); Mức 4: 3,5 < 𝑀𝑀 ≤ 4,33 (Trung bình); Mức 5: 4,33 < 𝑀𝑀 ≤
5,17 (Nhiều); Mức 6: 5,17 < 𝑀𝑀 ≤ 6,0 (Rất nhiều). 
2.3. Kết quả nghiên cứu  
2.3.1. Thực trạng sử dụng các DAHT trong dạy học môn Khoa học lớp 4 theo phương thức 
trải nghiệm 

• Mức độ sử dụng các DAHT trong dạy học môn Khoa học lớp 4 theo phương thức trải 
nghiệm (xem Bảng 1) 

Bảng 1. Mức độ sử dụng các DAHT trong dạy học môn Khoa học lớp 4 
 theo phương thức trải nghiệm 

TT Mức độ sử dụng N % 
1 Chưa bao giờ sử dụng 15 15 
2 Đã từng sử dụng 1 – 2 DAHT 57 57 
3 Đã từng sử dụng 3 – 5 DAHT 28 28 
4 Đã từng sử dụng 6 – 8 DAHT 0 0 
5 Đã từng sử dụng trên 8 DAHT 0 0 

 Bảng 1 cho thấy, có đến 85% GV đã từng sử dụng các DAHT trong dạy học môn Khoa 
học lớp 4 theo phương thức trải nghiệm (57% GV đã từng sử dụng 1-2 dự án và 28% GV đã 
từng sử dụng 3-5 dự án). Đây là một tỉ lệ tương đối cao và cho thấy một dấu hiệu rất tích 
cực về việc đổi mới phương pháp dạy học nhằm tạo ra một môi trường học tập tích cực và 
năng động. Có thể thấy, phần lớn GV không chỉ biết và ý thức được sự cần thiết của các 
DAHT trong dạy học Khoa học theo phương thức trải nghiệm mà các GV cũng đã biến các 
hiểu biết mình thành những hành động cụ thể trong quá trình dạy học. Song vẫn còn tỉ lệ nhỏ 
GV chưa từng sử dụng DAHT trong dạy học môn Khoa học lớp 4 theo phương thức trải 
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nghiệm (15%). Nguyên nhân khiến các GV chưa sử dụng các DAHT trong dạy học môn 
Khoa học lớp 4 theo phương thức trải nghiệm được trình bày trong Bảng 2. 

Bảng 2. Nguyên nhân khiến GV chưa sử dụng các DAHT trong dạy học 
 môn Khoa học lớp 4 theo phương thức trải nghiệm 

TT Nguyên nhân M SD 
1 Khó khăn trong việc quản lí thời gian 4,7 0,5 
2 Tốn nhiều thời gian để thiết kế các DAHT 4,8 0,4 
3 Lo lắng về sự an toàn của HS trong quá trình thực hiện các DAHT 3,7 0,5 
4 Chưa có kinh nghiệm trong việc thiết kế và triển khai  DAHT 4,7 0,6 
5 E ngại về khả năng hướng dẫn HS thực hiện các hoạt động trong DAHT 4.3 0,5 
6 Lo lắng việc thực hiện DAHT sẽ khiến HS không tiếp thu đầy đủ kiến 

thức và ảnh hưởng đến kết quả học tập  3,6 0,5 
7 Cơ sở vật chất và trang thiết bị của nhà trường chưa đáp ứng được yêu 

cầu khi tổ chức DAHT 4,3 0,5 

 Kết quả từ Bảng 2 cho thấy, lí do GV chưa sử dụng DAHT trong dạy học Khoa học 
theo phương thức trải nghiệm cho HS lớp 4 xuất phát chủ yếu từ việc tốn thời gian thiết kế 
(M = 4,8, SD = 0,4), chưa có kinh nghiệm trong việc thiết kế và triển khai  DAHT (M = 4,7, 
SD = 0,6) và khó khăn trong việc quản lí thời gian (M = 4,7, SD = 0,5). Qua trao đổi trực 
tiếp, các GV thuộc nhóm này cho biết họ gặp nhiều áp lực về thời gian để hoàn thành các 
môn học chính khóa và khó khăn trong việc tìm kiếm chủ đề phù hợp, điều này dần dần làm 
giảm sự quan tâm của họ đối với việc sử dụng DAHT trong dạy học môn Khoa học theo 
phương thức trải nghiệm. Do đó, các biện pháp hỗ trợ phù hợp để giúp nhóm GV này cải 
thiện hiểu biết và có động lực hơn trong việc vận dụng các DAHT trong dạy học Khoa học 
theo phương thức trải nghiệm là cần được thực hiện. 

• Mục đích và nội dung sử dụng DAHT trong dạy học môn Khoa học lớp 4 theo phương 
thức trải nghiệm 
 Với 85% GV đã từng sử dụng các DAHT trong dạy học môn Khoa học lớp 4 theo 
phương thức trải nghiệm, chúng tôi đã khảo sát về mục đích và nội dung sử dụng các DAHT 
này (xem Bảng 3). 

Bảng 3. Mục đích và nội dung sử dụng DAHT trong dạy học môn Khoa học lớp 4  
theo phương thức trải nghiệm 

TT Mục đích N % 
1 Giúp HS nhận ra mối liên hệ giữa bài học với thực tế cuộc sống 85 100 
2 Tạo môi trường học tập chủ động, tích cực, hiệu quả 78 91,8 
3 Khơi gợi được niềm đam mê khoa học của HS 76 89,4 
4 Phát triển năng lực tự học cho HS qua quá trình thực hiện dự án 83 97,6 
5 Phát triển năng lực khoa học và năng lực ứng dụng kiến thức vào thực tế 79 92,9 
6 Nâng cao hiểu biết về thế giới khoa học của HS 68 80 
7 Rèn luyện một số kĩ năng khác cho HS (giao tiếp, hợp tác, tư duy phản 

biện, sáng tạo…) 
75 88,2 

8 Kích thích hứng thú và tạo động lực học tập cho HS 70 82,4 
 Nội dung   
1 Nội dung đơn giản, dễ hiểu với HS 80 94,1 
2 Nội dung gần gũi với thực tiễn cuộc sống của HS 84 98,8 
3 Nội dung hấp dẫn, kích thích được sự tò mò, hứng thú của HS 83 97,6 
4 Nội dung trừu tượng, phức tạp với HS 12 14,1 
5 Nội dung dễ dàng tìm kiếm các tư liệu sẵn có hỗ trợ dạy học theo dự án 78 91,8 
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 Bảng 3 cho thấy, GV thường sử dụng DAHT trong dạy học môn Khoa học lớp 4 theo 
phương thức trải nghiệm với mục đích giúp HS nhận ra mối liên hệ giữa bài học với thực tế 
cuộc sống (100%), phát triển năng lực tự học (97.6%), năng lực khoa học và năng lực ứng 
dụng kiến thức vào thực tế (92,9%) cho HS. Bên cạnh đó, GV còn thông qua việc sử dụng 
DAHT để tạo môi trường học tập chủ động, tích cực, hiệu quả (91,8%) và khơi gợi được 
niềm đam mê khoa học của HS (89,4%). Kết quả này cho thấy GV đã nhận thức rõ ràng về 
lợi ích của việc sử dụng DAHT trong dạy học môn Khoa học theo phương thức trải nghiệm, 
với mục đích không chỉ giúp HS hiểu mối liên hệ giữa bài học và cuộc sống mà còn phát 
triển các năng lực quan trọng như tự học, năng lực khoa học và năng lực ứng dụng kiến thức 
vào thực tiễn.  
 Về nội dung, kết quả khảo sát cho thấy các nội dung thường được GV ưu tiên sử dụng 
là những nội dung gần gũi với thực tiễn cuộc sống của HS (98,8%), hấp dẫn, kích thích được 
sự tò mò, hứng thú của HS (97,6%) và đơn giản, dễ hiểu với HS (94,1%). Bên cạnh đó, các 
nội dung dễ dàng tìm kiếm các tư liệu sẵn có hỗ trợ dạy học theo dự án cũng được GV lựa 
chọn với tỉ lệ khá cao (91,8%). Trong 5 nội dung được đề cập trong Bảng 3, chỉ có 12% GV 
lựa chọn nội dung trừu tượng, phức tạp với học sinh để triển khai DAHT. Qua trao đổi thêm, 
các GV cho biết việc chọn nội dung trừu tượng và phức tạp có thể đem lại nhiều thách thức 
và sự hấp dẫn cho HS, tuy nhiên việc triển khai DAHT trên các nội dung này thường đòi hỏi 
rất nhiều sự chuẩn bị từ GV và cũng tạo ra khá nhiều khó khăn cho các HS có năng lực học 
tập chưa tốt. Kết quả này cho thấy GV có xu hướng ưu tiên các nội dung gần gũi, hấp dẫn 
và dễ hiểu đối với HS, nhằm tạo hứng thú và khuyến khích sự tham gia tích cực từ phía HS. 
Đây là một hướng tiếp cận phù hợp với đặc điểm tâm lí và khả năng của HS tiểu học, giúp 
nâng cao hiệu quả dạy học. Tuy nhiên, việc triển khai các nội dung trừu tượng và phức tạp 
có thể mang lại lợi ích lớn hơn trong việc phát triển tư duy và năng lực sáng tạo cho HS. Do 
đó, các GV có thể cân nhắc việc thử nghiệm triển khai DAHT trên những nội dung trừu 
tượng, bằng cách chia nhỏ các khía cạnh phức tạp và cung cấp hỗ trợ nhiều hơn cho HS yếu. 
Ngoài ra, việc tổ chức các buổi tập huấn hoặc hội thảo để chia sẻ kinh nghiệm và kĩ năng 
cho GV trong việc xử lí các nội dung phức tạp cũng là nên được thực hiện. Việc áp dụng các 
công cụ hỗ trợ như tài liệu trực tuyến hoặc phần mềm giáo dục cũng có thể giúp giảm bớt 
khó khăn cho GV và HS trong việc tiếp cận những chủ đề có tính thách thức cao.        

• Mức độ tổ chức của GV và mức độ hứng thú của HS đối với một hoạt động thường 
được triển khai trong các DAHT môn Khoa học lớp 4 theo phương thức trải nghiệm 
 Để tìm hiểu rõ hơn về các hoạt động thường được triển khai trong các DAHT môn 
Khoa học lớp 4 theo phương thức trải nghiệm, chúng tôi đã tiến hành khảo sát HS về mức 
độ sử dụng các hoạt động của GV cũng như mức độ hứng thú của HS trong mỗi hoạt động 
đó (xem Bảng 4). 
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Bảng 4. Mức độ tổ chức của GV và mức độ hứng thú của HS đối với một hoạt động  
thường được triển khai trong các DAHT môn Khoa học lớp 4 theo phương thức trải nghiệm 

TT Hoạt động 
Mức độ tổ chức 

của GV 
Mức độ hứng 
thú của HS 

M SD M SD 

1 Quan sát và ghi chép thông tin quan sát được trong 
thực tế 3,6 0,7 3,6 1,1 

2 Chụp ảnh/ghi lại thông tin từ thực tế 3,3 1,1 3,8 1,1 

3 Thực hiện các đoạn video ngắn về một chủ đề hoặc 
một nội dung của bài học 2,4 1,0 3,6 1,0 

4 Tham gia một hoạt động đang diễn ra ở nơi sinh sống 
và chia sẻ trước lớp 2,3 1,2 2,7 1,0 

5 Trực tiếp tham gia các công việc hàng ngày theo 
hướng dẫn để hoàn thành một nhiệm vụ học tập  4,5 0,9 3,5 0,9 

6 Đóng vai một nhà khoa học nhí để tự khám phá một 
số nội dung liên quan đến bài học 3,2 1,1 3,7 1,1 

7 
Tự đề ra một nhiệm vụ thú vị liên quan đến nội dung 
bài học và tự thực hiện các hoạt động cụ thể để hoàn 
thành nhiệm vụ 

2,1 1,1 2,5 1,1 

8 Thực hiện khảo sát ý kiến, thu thập số liệu trong 
trường hoặc nơi sinh sống 3,2 1,0 2,7 1,0 

9 Tự thực hiện các thí nghiệm ở nhà và chia sẻ kết quả 
trước lớp 3,2 1,1 3,3 0,8 

10 Tạo ra các sản phẩm thú vị liên quan đến bài học  4,4 1,2 3,9 0,9 
 Kết quả khảo sát cho thấy, HS thể hiện sự hứng thú cao hơn với hoạt động tạo ra các 
sản phẩm thú vị liên quan đến bài học (M = 3,9, SD = 0,9), chụp ảnh/ghi lại thông tin từ thực 
tế (M = 3,8, SD = 1,1) và đóng vai một nhà khoa học nhí để tự khám phá một số nội dung 
liên quan đến bài học (M = 3,7, SD = 1,1). Tuy nhiên, ngoại trừ hoạt động tạo ra các sản 
phẩm thú vị liên quan đến bài học thường được GV tổ chức ở mức “rất nhiều”, hai hoạt động 
còn lại chỉ được GV tổ chức ở mức “ít”. Ngoài ra, kết quả từ Bảng 5 cũng cho thấy có đến 
8 hoạt động (trong tổng số 10 hoạt động khảo sát) chỉ được GV tổ chức ở mức “ít” hoặc “rất 
ít”. Điều này cho thấy rằng, mặc dù HS thể hiện sự hứng thú đối với nhiều hoạt động, nhưng 
tần suất tổ chức các hoạt động này từ phía GV lại không tương xứng với sự quan tâm của 
HS. Việc GV ít tổ chức các hoạt động mà HS yêu thích có thể làm giảm cơ hội thúc đẩy sự 
hứng thú và sáng tạo của HS trong quá trình học tập. Điều này đặt ra câu hỏi về sự phù hợp 
giữa cách GV thiết kế bài học và nhu cầu học tập thực sự của HS. Do đó, cần xem xét điều 
chỉnh cách tổ chức và tần suất thực hiện các hoạt động thường được triển khai trong các 
DAHT môn Khoa học lớp 4 để tối ưu hóa trải nghiệm học tập cho HS. 
2.2.2. Thực trạng thiết kế các DAHT trong dạy học môn Khoa học lớp 4 theo phương thức 
trải nghiệm 

• Mức độ thiết kế các DAHT trong dạy học môn Khoa học lớp 4 theo phương thức trải 
nghiệm 
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Bảng 5. Mức độ thiết kế các DAHT trong dạy học môn Khoa học lớp 4  
theo phương thức trải nghiệm 

TT Mức độ thiết kế N % 
1 Tự thiết kế hoàn toàn các DAHT  6 7,1 
2 Sử dụng các DAHT có sẵn và thiết kế lại phần lớn các hoạt động của dự 

án đó 
21 24,7 

3 Sử dụng các DAHT có sẵn và chỉ điều chỉnh lại một số hoạt động cho 
phù hợp với HS của lớp đang dạy  

40 47,1 

4 Sử dụng toàn bộ các thiết kế hoạt động của các DAHT có sẵn 18 21,1 
 Kết quả từ Bảng 5 cho thấy, phần lớn GV (71,8%) chọn sử dụng các DAHT có sẵn và 
thiết kế lại các hoạt động của dự án đó, trong đó 24,7% GV chọn cách thiết kế lại phần lớn 
các hoạt động của dự án có sẵn và 24,7% GV chọn cách chỉ điều chỉnh lại một số hoạt động 
cho phù hợp với HS của lớp đang dạy. Có 18% GV sử dụng toàn bộ các thiết kế hoạt động 
của các DAHT có sẵn và chỉ có 7,1% GV tự thiết kế hoàn toàn các DAHT. Kết quả này cho 
thấy GV có xu hướng sử dụng các DAHT có sẵn và điều chỉnh lại để phù hợp với lớp học 
của mình thay vì tự thiết kế mới hoàn toàn các DAHT. Điều này có thể phản ánh thực tế rằng 
việc tự thiết kế DAHT đòi hỏi nhiều thời gian, công sức và kĩ năng, trong khi sử dụng các 
dự án có sẵn có thể giúp GV tiết kiệm thời gian chuẩn bị bài dạy. Tuy nhiên, việc dựa quá 
nhiều vào các thiết kế sẵn có có thể hạn chế sự sáng tạo và khả năng đáp ứng nhu cầu học 
tập đa dạng của HS. Mặc dù điều chỉnh lại các hoạt động là một giải pháp khả thi, nhưng 
việc khuyến khích GV phát triển các DAHT mới và phù hợp hơn với từng lớp học cụ thể sẽ 
đem lại hiệu quả tốt hơn. Điều này đòi hỏi cần có thêm sự hỗ trợ về chuyên môn và tài 
nguyên để GV có thể tự tin thiết kế các dự án học tập sáng tạo và hiệu quả. Ngoài ra, kết quả 
khảo sát trên đánh giá của GV về các DAHT được thiết kế sẵn cho thấy GV đánh giá không 
cao cả về số lượng lẫn chất lượng của các DAHT hiện có (2,6 < M ≤ 3,4). Kết quả này cho 
thấy có một sự thiếu hụt rõ ràng về cả số lượng và chất lượng của các DAHT hỗ trợ dạy học 
môn Khoa học lớp 4 theo phương thức trải nghiệm.  

• Khó khăn của GV trong việc thiết kế các DAHT trong dạy học môn Khoa học lớp 4  
theo phương thức trải nghiệm 

Bảng 6. Khó khăn của GV thiết kế các DAHT trong dạy học môn Khoa học lớp 4 
 theo phương thức trải nghiệm 

TT Khó khăn M SD 
1 Khó chọn được chủ đề dự án phù hợp 4,8 0,4 

2 Khó chọn được các hoạt động trong dự án phù hợp với dạy học theo 
phương thức trải nghiệm, 4,9 0,3 

3 Chưa có nhiều kinh nghiệm thiết kế DAHT theo phương thức trải nghiệm 4,7 0,5 

4 Khó khăn khi thu thập tài liệu, các hỗ trợ cần thiết cho việc chuẩn bị và 
triển khai DAHT theo phương thức trải nghiệm 4,2 0,4 

 Bảng 6 cho thấy GV đang gặp nhiều khó khăn trong việc thiết kế các DAHT theo 
phương thức trải nghiệm trong dạy học môn Khoa học lớp 4. Khó khăn lớn nhất mà GV gặp 
phải là khó chọn được các hoạt động trong dự án phù hợp với dạy học theo phương thức trải 
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nghiệm (M = 4,9, SD = 0,3). Điều này phản ánh rằng GV có thể chưa quen thuộc với việc 
lựa chọn và xây dựng các hoạt động đảm bảo tính trải nghiệm, mà đây lại là yếu tố cốt lõi 
của phương thức dạy học này. Dạy học theo phương thức trải nghiệm đòi hỏi các hoạt động 
phải giúp HS trực tiếp tham gia vào quá trình khám phá, thực hành và tự chiêm nghiệm, nếu 
GV lúng túng trong việc lựa chọn các hoạt động phù hợp thì quá trình dạy học sẽ khó đạt 
được hiệu quả mong muốn. Khó khăn trong việc chọn chủ đề dự án phù hợp cũng là một yếu 
tố nổi bật (M = 4,8, SD = 0,4). Việc chọn chủ đề phù hợp không chỉ giúp kích thích sự hứng 
thú của HS mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho việc thiết kế và triển khai các hoạt động theo 
chủ đề. Tuy nhiên, việc chọn chủ đề đòi hỏi GV phải có kiến thức sâu rộng và khả năng liên 
kết nội dung học với các trải nghiệm thực tiễn. Nếu chủ đề không đủ hấp dẫn hoặc không 
phù hợp với trình độ của HS, quá trình học tập có thể trở nên khô khan và thiếu tính ứng 
dụng. Ngoài ra, thiếu kinh nghiệm thiết kế DAHT theo phương thức trải nghiệm cũng là một 
trở ngại lớn khác (M = 4,7, SD = 0,5). Điều này cho thấy rằng, GV còn thiếu kĩ năng và kiến 
thức trong việc thiết kế các dự án sao cho phù hợp với phương pháp này. Các hỗ trợ chuyên 
môn về dạy học trải nghiệm là rất cần thiết để GV có thể phát triển các DAHT không chỉ 
hấp dẫn mà còn hiệu quả trong việc thúc đẩy tư duy và khả năng thực hành của HS.  
2.2.3. Mong muốn của GV và HS đối với các DAHT được thiết kế để hỗ trợ dạy học  
môn Khoa học lớp 4 theo phương thức trải nghiệm 
 Kết quả khảo sát cho thấy tất cả GV tham gia đều cho rằng các dự án học tập được 
thiết kế sẵn với định hướng hỗ trợ đa dạng và hiệu quả việc dạy học Khoa học 4 theo phương 
thức trải nghiệm là cần thiết. Các mong muốn của GV đối với các DAHT này được trình bày 
trong Bảng 7. 

Bảng 7. Mong muốn của GV đối với các DAHT được thiết kế để hỗ trợ dạy học  
môn Khoa học lớp 4 theo phương thức trải nghiệm 

TT Mong muốn N % 
1 Các hoạt động được thiết kế gắn liền với thực tế 100 100 
2 Nội dung, nhiệm vụ phù hợp với nhiều đối tượng HS 97 97 
3 Được thiết kế khoa học và có thời lượng phù hợp 94 94 
4 Dễ dàng triển khai trong quá trình dạy học 86 86 
5 Các chuẩn bị không quá phức tạp nhưng vẫn mang lại hiệu quả 85 85 
6 Dễ dàng trong đánh giá hoạt động học tập của HS 95 95 
7 Tăng cường sự tham gia và hứng thú học tập của HS 90 90 
8 Phát triển được năng lực khoa học và các năng lực khác cho HS 80 80 
9 Nâng cao khả năng tự học và tự tìm hiểu của HS 82 82 
10 Hấp dẫn, sinh động và tạo động lực học tập cho HS 79 79 
11 Kích thích được sự sáng tạo của HS 89 89 
12 Có sử dụng các hỗ trợ của công nghệ 75 75 
13 Dễ dàng điều chỉnh hoạt động để phù hợp với các đối tượng HS khác nhau 96 96 
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 Kết quả cho thấy sự đồng thuận cao của GV về việc các hoạt động trong DAHT phải 
được thiết kế gắn liền với thực tế (100%), điều này phản ánh nhu cầu của GV trong việc kết 
nối nội dung học tập với đời sống hàng ngày, giúp HS hiểu sâu hơn và dễ dàng áp dụng kiến 
thức vào thực tiễn. Việc 97% GV mong muốn nội dung nhiệm vụ cần phù hợp với nhiều đối 
tượng HS cho thấy sự quan tâm đến sự đa dạng trong lớp học, đồng thời khẳng định tầm 
quan trọng của việc cá nhân hóa học tập. Một điểm nổi bật khác là 94% GV mong muốn 
DAHT được thiết kế khoa học với thời lượng phù hợp, điều này nhấn mạnh sự cần thiết của 
việc quản lí thời gian và đảm bảo tính hợp lí trong các hoạt động học tập. Đặc biệt, 95% GV 
cho rằng việc đánh giá hoạt động học tập cần được đơn giản hóa, cho thấy mong muốn các 
DAHT được thiết kế cung cấp các tiêu chí đánh giá rõ ràng, phù hợp và dễ thực hiện. Ngoài 
ra, tỷ lệ 90% GV mong muốn DAHT giúp tăng cường sự tham gia và hứng thú của học sinh 
cho thấy kì vọng về tính tương tác và động lực học tập. Tuy nhiên, một điểm cần lưu ý là chỉ 
75% GV đề cập đến việc sử dụng hỗ trợ công nghệ trong DAHT, cho thấy vẫn còn một số 
rào cản về kĩ thuật hoặc hạ tầng công nghệ trong môi trường dạy học ở các trường tiểu học 
hiện nay. Cuối cùng, tính linh hoạt trong việc điều chỉnh DAHT để phù hợp với nhiều đối 
tượng HS, một trong những yếu tố quan trọng để đảm bảo tính hiệu quả và sự thành công 
của DAHT, cũng nhận được sự quan tâm lớn từ GV (96%). 
 Đối với HS, thay vì khảo sát trực tiếp mong muốn về các DAHT được thiết kế để hỗ 
trợ dạy học môn Khoa học lớp 4 theo phương thức trải nghiệm, chúng tôi đã khảo sát mong 
muốn của HS đối với GV khi dạy học Khoa học ở lớp (nhằm tạo thuận lợi cho việc trả lời 
của HS) (xem Bảng 8). 

Bảng 8. Mong muốn của HS đối với GV khi dạy học môn Khoa học ở lớp 
TT Mong muốn N % 

1 Thầy (cô) tổ chức những hoạt động học tập đa dạng, phong phú về nhiều 
chủ đề khác nhau để tạo ra các sản phẩm thú vị, bổ ích 168 84 

2 
Thầy (cô) cho thực hiện nhiều hoạt động học tập thể hiện được ý tưởng của 
bản thân, được tự do sáng tạo, khám phá về khoa học và có thể áp dụng vào 
cuộc sống 

151 75,5 

3 Thầy (cô) tổ chức những hoạt động sử dụng các phần mềm mô phỏng, thực 
tế ảo để trải nghiệm các hiện tượng khoa học 86 43 

4 Thầy (cô) tổ chức thêm nhiều hoạt động để em tự thiết kế, chế tạo các mô 
hình – đồ chơi khoa học, dụng cụ thí nghiệm đơn giản 158 79 

5 
Thầy (cô) tổ chức nhiều các hoạt động học tập trải nghiệm ngoài trời (vườn 
trường, sân trường, trung tâm nghiên cứu khoa học, bảo tàng khoa học…) 
để thu thập được các thông tin về khoa học 

152 76 

6 Thầy (cô) tổ chức thêm nhiều hoạt động tranh luận, thảo luận về các chủ 
đề khoa học 110 55 

7 Thầy (cô) tổ chức các buổi giao lưu có sự tham gia của chuyên gia khoa 
học 47 23,5 

8 
Thầy (cô) giao thêm nhiều nhiệm vụ tìm hiểu về khoa học ở nhà (quan sát 
sự phát triển của cây, các loài động vật trong môi trường sống…) và trình 
bày kết quả tìm hiểu trước lớp 

172 86 
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 Kết quả từ Bảng 8 cho thấy, hai mong muốn có tỉ lệ HS lựa chọn cao nhất học sinh là 
được GV giao thêm các nhiệm vụ tìm hiểu về khoa học tại nhà (như quan sát sự phát triển 
của cây cối hoặc động vật...) sau đó trình bày kết quả trước lớp (86%) và được GV tổ chức 
các hoạt động học tập đa dạng với nhiều chủ đề khác nhau để tạo ra những sản phẩm thú vị 
và bổ ích (84%). Điều này cho thấy sự quan tâm của HS đối với việc tham gia các hoạt động 
nghiên cứu nhỏ, khám phá thế giới xung quanh và phát triển khả năng trình bày, chia sẻ kết 
quả học tập. Hơn nữa, HS cũng có hứng thú với việc học thông qua các dự án sáng tạo và có 
tính ứng dụng cao. Ngoài ra, một tỉ lệ khá cao HS (79%) mong muốn có thêm cơ hội tự thiết 
kế, chế tạo các mô hình, đồ chơi khoa học, hoặc dụng cụ thí nghiệm đơn giản. Điều này cho 
thấy sự yêu thích của học sinh đối với các hoạt động thực hành, giúp HS tiếp cận và hiểu rõ 
hơn các khái niệm khoa học thông qua việc tự tay sáng tạo và thử nghiệm. Tuy nhiên, chỉ 
23.5% HS mong muốn được tham gia các buổi giao lưu có chuyên gia khoa học. Lí do của 
lựa chọn này có thể do HS chưa có nhiều cơ hội hoặc chưa hiểu rõ về vai trò của chuyên gia 
trong việc mở rộng kiến thức khoa học. Như vậy, kết quả cho thấy HS có xu hướng thích 
các hoạt động học tập thực hành, sáng tạo, và trải nghiệm hơn là các hoạt động mang tính lí 
thuyết và giao lưu học thuật. Do đó, để “bắt gặp” được sự thích thú của HS, các DAHT cần 
được thiết kế theo hướng tích hợp nhiều nhiệm vụ khám phá tại nhà, chẳng hạn như quan sát 
sự phát triển của cây cối, động vật hay các hiện tượng khoa học trong đời sống hàng ngày, 
nhằm kích thích khả năng tự học và phát triển kĩ năng nghiên cứu của học sinh. Ngoài ra, 
các hoạt động của DAHT cần đa dạng về chủ đề và phương thức thực hiện, giúp HS tự do 
thể hiện ý tưởng và tạo ra những sản phẩm khoa học mang tính ứng dụng. Điều này không 
chỉ giúp nâng cao hứng thú học tập mà còn khuyến khích khả năng tư duy sáng tạo và sự tự 
tin của HS trong suốt quá trình tham gia DAHT.   
3. Kết luận  
 Sử dụng phương pháp điều tra và thống kê toán học, nghiên cứu này đã làm sáng tỏ 
những vấn đề quan trọng về thực trạng thiết kế và sử dụng DAHT trong dạy học môn Khoa 
học lớp 4 theo phương thức trải nghiệm tại một số trường tiểu học ở huyện Nhà Bè, Thành 
phố Hồ Chí Minh. Kết quả khảo sát cho thấy phần lớn GV đã nhận thức được tầm quan trọng 
của DAHT và sử dụng nó trong quá trình dạy học. Đa số GV đã từng áp dụng các DAHT, 
trong đó nhiều người đã sử dụng từ 1 đến 5 dự án khác nhau. Điều này cho thấy việc áp dụng 
DAHT đã có sự thâm nhập nhất định vào hệ thống giáo dục tiểu học, góp phần tạo ra môi 
trường học tập tích cực, thúc đẩy sự tham gia của HS. Tuy nhiên, nghiên cứu cũng chỉ ra 
những khó khăn mà GV gặp phải trong quá trình thiết kế và sử dụng DAHT. Các thách thức 
chủ yếu liên quan đến việc quản lí thời gian, thiếu kinh nghiệm trong thiết kế dự án, và sự 
lo ngại về việc đảm bảo an toàn cho HS. Hơn nữa, cơ sở vật chất và trang thiết bị chưa đáp 
ứng đủ nhu cầu để triển khai các DAHT cũng là một yếu tố hạn chế. Điều này đã cản trở 
nhiều GV, đặc biệt là những người có ít kinh nghiệm, trong việc tận dụng tối đa các lợi ích 
mà DAHT mang lại. Một phát hiện quan trọng từ nghiên cứu này là HS có xu hướng hứng 
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thú với các hoạt động thực hành, sáng tạo, và mang tính ứng dụng cao. Điều này cho thấy 
rằng DAHT không chỉ giúp nâng cao kiến thức mà còn phát triển kĩ năng mềm như tư duy 
sáng tạo, làm việc nhóm, và giải quyết vấn đề. Mặc dù vậy, mức độ tổ chức các hoạt động 
học tập này từ phía GV vẫn còn hạn chế, dẫn đến việc không tận dụng hết sự quan tâm và 
hứng thú của HS đối với các DAHT. Nghiên cứu này khuyến nghị rằng, để nâng cao hiệu 
quả của các DAHT trong dạy học môn Khoa học lớp 4 theo phương thức trải nghiêm, cần 
có thêm sự hỗ trợ về chuyên môn và tài nguyên cho GV. Hơn nữa, việc tổ chức các hoạt 
động tập huấn để chia sẻ kinh nghiệm về cách thiết kế và triển khai DAHT cho GV là rất 
cần thiết. Việc cải thiện cơ sở vật chất và cung cấp các công cụ hỗ trợ cũng đóng vai trò quan 
trọng trong việc đảm bảo rằng các DAHT có thể được thực hiện một cách hiệu quả, an toàn, 
và phù hợp với từng đối tượng HS. 
 

 Tuyên bố về quyền lợi: Các tác giả xác nhận hoàn toàn không có xung đột về quyền lợi. 
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ABSTRACT 

The success of applying project-based learning in Science largely depends on teachers' ability 
to design and implement these projects. This study assessed how designing and using learning 
projects have been implemented in teaching 4th-grade Science through the experiential teaching 
approach at primary schools in Nha Be District, Ho Chi Minh City. Results show that most teachers 
recognize the importance of learning projects and actively incorporate them into their teaching. 
However, teachers still face numerous challenges in effectively designing and implementing these 
projects. The findings will provide important practical foundations for guiding improvements in the 
design and application of project-based learning in 4th-grade Science through the experiential 
teaching approach. 
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